
STT MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh

1 B1204935 Nguyễn Minh Mẫn  24/05/1994 Tiền Giang

2 B1305947 Phạm Duy Bằng  30/01/1995 Phụng Hiệp - Cần Thơ

3 B1306001 Nguyễn Hải Long  12/12/1995 Rạch Giá, Kiên Giang

4 B1306003 Nguyễn Khánh Luân  21/01/1995 Tân Châu, An Giang

5 B1306017 Nguyễn Thanh Nhơn  30/07/1995 Tri Tôn, An Giang

6 B1306064 Lê Phước Vinh  18/12/1995 Ô Môn, Cần Thơ

7 B1408397 Bùi Quốc An  23/03/1996 Hồ Chí Minh

8 B1408398 Lê Tuấn Anh  04/11/1996 Châu Thành,Cần Thơ

9 B1408400 Phạm Thị Kim Ba  03/04/1996 N Ô Môn - Cần Thơ

10 B1408402 Huỳnh Nhật Duy  22/07/1996 Tam Nông - Đông Tháp

11 B1408405 Trần Trọng Đức  17/09/1996 Phụng Hiệp -Cần Thơ

12 B1408409 Phạm Thị Việt Hoa  01/08/1996 N Kế Sách -Sóc Trăng

13 B1408411 Khưu Quang Học  13/08/1996 Mỹ Tú - Sóc Trăng

14 B1408412 Nguyễn Quốc Huy  08/08/1995 Lai Vung - Đồng Tháp

15 B1408421 Trầm Xuân Lộc  01/01/1996 Tri Tôn - An Giang

16 B1408423 Hồ Việt Nghĩa  23/11/1996 Ninh Kiều -Cần Thơ

17 B1408424 Trịnh Quốc Nghĩa  05/02/1996 Kiên Lương - Kiên Giang

18 B1408426 Đặng Hồng Nhung  09/10/1996 N An Minh - Kiên Giang

19 B1408428 Nguyễn Nhật Phát  07/04/1996 Đồng Tháp

20 B1408431 Lê Vĩnh Phúc  04/02/1996 Thới Bình - Cà Mau

21 B1408433 Nguyễn Việt Thanh  00/00/1995 Tháp Mười - Đồng Tháp

22 B1408435 Nguyễn Hữu Thắng  05/09/1996 Phụng Hiệp - Cần Thơ

23 B1408436 Đặng Minh Thiện  16/03/1996 Tân Long Hội

24 B1408437 Huỳnh Phạm Minh Thuận  09/06/1996 Trà Cú - Trà Vinh

25 B1408438 Nguyễn Thị Hồng Thúy  30/03/1996 N Tam Bình - Vĩnh Long

26 B1408440 Trần Quốc Toàn  03/04/1995 Ngọc Hiển - Cà Mau

27 B1408446 Lê Hoàng Văn  22/05/1996 Vĩnh Thạnh - Cần Thơ

28 B1408450 Nguyễn Thanh Vũ  20/04/1996 Châu Phú - An Giang

29 B1408452 Võ Hoài Ân  17/06/1996 Bạc Liêu

30 B1408453 Nguyễn Hoàng Anh  17/11/1996 An Giang

31 B1408455 Lê Thái Bảo  26/06/1996 An Phú - An Giang

32 B1408457 Đào Hoàng Dũng  04/10/1989 Sóc Trăng

33 B1408460 Huỳnh Văn Giàu  02/07/1996 Trà Ôn - Vĩnh Long

34 B1408463 Phạm Thị Bé Hiền  02/12/1995 N Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

35 B1408464 Thái Thanh Hoài  10/03/1996 Long Xuyên - An Giang

36 B1408467 Nguyễn Lưu Huỳnh  12/10/1996 Phụng Hiệp - Hậu Giang

37 B1408469 Nguyễn Đăng Khoa  06/01/1996 Tân Châu - An Giang

38 B1408471 Lê Vũ Kiệt  27/07/1994 Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

39 B1408472 Nguyễn Tiến Lành  17/06/1993 Phụng Hiệp - Hậu Giang

40 B1408473 Nguyễn Thanh Liêm  01/12/1996 Xuân Hiệp

41 B1408474 Nguyễn Hoài Linh  01/07/1994 Vĩnh Thuận - Kiên Giang

42 B1408475 Huỳnh Thanh Lộc  14/06/1996 Ô Môn

43 B1408478 Lê Trọng Nghĩa  07/07/1996 Long Hồ - Vĩnh Long

44 B1408479 Nguyễn Thái Nguyên  01/10/1995 Cái Bè - Tiền Giang

45 B1408480 Tô Thị Yến Nhi  12/12/1996 N Phụng Hiệp - Hậu Giang

46 B1408483 Lê Thanh Phong  18/08/1996 Tháp Mười - Đồng Tháp

47 B1408484 Nguyễn Văn Phú  26/12/1996 Phú Tân - An Giang

48 B1408485 Hồ Hữu Phúc  10/05/1996 BV Đa Khoa Sóc Trăng

49 B1408486 Nguyễn Thái Sang  13/03/1996 Vị Thủy - Hậu Giang

50 B1408488 Huỳnh Quang Thái  16/12/1996 An Giang

51 B1408490 Đinh Nhựt Thiên  10/04/1996 Cái Răng - Cần Thơ
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52 B1408491 Nguyễn Duy Thịnh  29/01/1996 Đồng Tháp

53 B1408494 Phan Trung Tín  02/04/1996 Long Hồ - Vĩnh Long

54 B1408496 Mai Quang Trí  10/08/1996 Ô Môn - Cần Thơ

55 B1408497 Đặng Phúc Trình  17/08/1996 Vị Thủy - Hậu Giang

56 B1408498 Nguyễn Tấn Trung  20/06/1996 Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

57 B1408499 Ngô Trung Trực  05/09/1996 Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

58 B1408501 Trương Đình Văn  03/10/1996 Thạnh Trị,Sóc Trăng

59 B1408502 Nguyễn Hạ Thanh Việt  31/10/1995 Cần Thơ

60 B1408504 Nguyễn Hùng Vĩ  27/02/1996 Châu Phú,An Giang

61 B1408505 Phan Thanh Vũ  07/03/1996 Long Xuyên,An Giang

62 B1411589 Văng Thành Biết  19/02/1996 Lai Vung, Đồng Tháp

63 B1411593 Đào Quốc Duy  06/01/1995 U Minh, Cà MAu

64 B1411595 Đinh Hửu Đại  24/04/1996 Bình Tân, Vĩnh LOng

65 B1411598 Nguyễn Đông Giàu  09/02/1992 Tam Bình, Cửu Long

66 B1411604 Ngô Văn Chí Linh  00/00/1996 Tân Thạnh, Long An

67 B1411605 Nguyễn Chí Nguyện  19/10/1995 Ngã Năm - Sóc Trăng

68 B1411611 Dương Hữu Phước  30/10/1995 Thố Nốt, Cần Thơ

69 B1411614 Lâm Sáng  02/02/1996 Sóc Trăng

70 B1411619 Nguyễn Hoành Thoại  17/03/1996 Cái Răng, Cần Thơ

71 B1411622 Lê Thị Phương Trinh  15/10/1996 N Cần Thơ

72 B1411624 Nguyễn Quốc Tuấn  16/07/1996 Đồng Tháp

73 B1411626 Phan Minh Tường  19/04/1996 Bình Minh, Vĩnh Long

74 B1411627 Huỳnh Ngọc Vạn  01/02/1996 Cai Lậy, Tiền Giang

75 B1411629 Nguyễn Vĩnh Kim Bình  18/08/1996 N Bình Minh, Vĩnh Long

76 B1411630 Dương Thị Mai Chi  28/04/1996 N An Phú, An Giang

77 B1411634 Nguyễn Sỉ Đan  02/03/1995 Mõ Cày Nam, Bến Tre

78 B1411636 Phạm Minh Đương  19/10/1995 Phước Long, Bạc Liêu

79 B1411638 Phạm Văn Hưng  14/09/1996 Long Hồ, Vĩnh Long

80 B1411641 Nguyễn Phạm Duy Khánh  14/11/1996 Cờ Đỏ, Cần Thơ

81 B1411645 Nguyễn Văn Nhân  07/07/1996 Long Mỹ, Hậu Giang

82 B1411646 Phan Vũ Hoàng Nhân  06/06/1996 Mỏ Cày Nam, Bến Tre

83 B1411656 Đặng Long Thành  04/05/1996 Phước Long, Bạc Liêu

84 B1509236 Phan Đình Duy  28/10/1997 Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

85 B1509248 Trần Thị Ngọc Huyền  20/03/1997 N Quận Ô Môn, Cần Thơ

86 B1509257 Trần Công Minh  04/05/1997 Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

87 B1509291 Trần Thanh Tùng  04/05/1997 Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

88 B1509324 Lê Nguyễn Kim Ngọc  26/01/1997 N Huyện Châu Phú, An Giang

89 B1509357 Trần Thị Phượng Uyên  15/04/1997 N Huyện Long Mỹ, Cần Thơ

90 B1509359 Nguyễn Thị Yến  26/04/1996 N Huyện Châu Thành, Cần Thơ
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